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Ôn tập chủ đề "Khí quyển, nhiệt độ và mưa" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Tầng khí quyển gần mặt đất nhất là:

A. Tầng bình lưu B. Tầng đối lưu C. Tầng giữa D. Tầng nhiệt

Câu 2. Gió Mậu dịch (Tín phong) thổi từ:

A. áp cao cận chí tuyến về áp thấp xích đạo B. áp cao cực về áp thấp ôn đới

C. áp thấp xích đạo về áp cao cận chí tuyến D. biển vào đất liền theo mùa

Câu 3. Ở chân núi nhiệt độ là 26 °C. Theo quy luật giảm 0,6 °C khi lên cao 100 m, nhiệt độ ở đỉnh núi

cao 2 000 m là bao nhiêu °C?

Trả lời:

Câu 4. Hiện tượng gió Phơn (gió fơn) có đặc điểm khi vượt núi sang sườn khuất gió là:

A. mát và ẩm B. khô và nóng C. lạnh và ẩm D. mưa nhiều

Câu 5. Về sự phân bố mưa trên Trái Đất, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Khu vực xích đạo mưa nhiều nhất.

b) b) Hai vùng chí tuyến mưa tương đối ít.

c) c) Vùng cực mưa nhiều do áp thấp.

d) d) Nơi có dòng biển lạnh chảy qua thường mưa ít.

Câu 6. Một trạm khí tượng đo nhiệt độ 4 lần trong ngày: 22 °C, 28 °C, 32 °C, 26 °C. Nhiệt độ trung

bình ngày là bao nhiêu °C?

Trả lời:

Câu 7. Ghép đai khí áp với vị trí:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Áp thấp xích đạo

2. Áp cao cận chí tuyến

3. Áp thấp ôn đới

4. Áp cao cực

Cột B

a. Khoảng vĩ độ 0°

b. Khoảng vĩ độ 60°B và 60°N

c. Khoảng vĩ độ 30°B và 30°N

d. Vùng cực Bắc và cực Nam

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …
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